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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nghiệm của phương trình log5(𝑥 − 3) = 3 là:

A. 125 B. 128 C. −128 D. 122

Câu 2. Tính log3
1
729

.

A. 
1
729

B. 
1
6

C. 6 D. −6

Câu 3. Cho 𝑆𝐴 ⟂ (𝑃) với 𝑆𝐴 = 15, điểm 𝑀  nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 20. Đường thẳng 𝑑 nằm trong (𝑃 ), đi 

qua 𝑀  và vuông góc với 𝐴𝑀 . Khoảng cách từ 𝑆 đến đường thẳng 𝑑 bằng

A. 25 B. 15 C. 20 D. 35

Câu 4. Hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 20, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 15. Độ dài 

𝑆𝐵 bằng

A. 15 B. 25 C. 35 D. 5

Câu 5. Hai đường thẳng chéo nhau có bao nhiêu đường vuông góc chung?

A. vô số B. 2 C. 1 D. 0

Câu 6. Đặt 𝑎 = log2 3. Biểu diễn log243(2
232) theo 𝑎.

A. 
2 + 2𝑎
4 + 𝑎

B. 
4𝑎
5

C. 2 + 2𝑎 D. 
4 + 𝑎
2 + 2𝑎

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Khối chóp cụt có diện tích hai đáy lần lượt là 𝑆1 = 36 và 𝑆2 = 49, chiều cao ℎ = 6. Tính √𝑆1𝑆2.

Câu 8. Cho 2𝑥 = 3 và 2𝑦 = 5. Tính 2𝑥+𝑦.

Câu 9. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ cạnh 2. Tính bình phương độ dài đường chéo khối.

Câu 10. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 40, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 9. Tính 

côsin của góc nhị diện cạnh 𝐵𝐶 giữa (𝑆𝐵𝐶) và (𝐴𝐵𝐶𝐷) (làm tròn đến hàng phần trăm).
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